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	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I

Môn: Tiếng Việt - lớp 4
Năm học: 2019 - 2020  
Ngày kiểm tra: 11-11-2019                 


	        Điểm
ĐTT:................

ĐT&LBT:........

Đ.đọc: .............
	                              Nhận xét, đánh giá của giáo viên

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


A.Kiểm tra đọc ( 10 điểm)

1 . Kiểm tra đọc thành tiếng : (3 điểm)

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt ( 7 điểm)

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: 

TIẾNG HÁT BUỔI SỚM MAI

       Rạng đông, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng xuống muôn vật.

       Bên bìa rừng có một bông hoa lạ, năm cánh mịn như nhung. Bông hoa tỏa hương thơm ngát. Quanh nó thấp thoáng những cánh bướm dập dờn.

        Mặt trời mỉm cười với hoa. Thế là bông hoa cất tiếng hát. Nó hát mãi, hát mãi. Cuối cùng, nó hỏi gió xem có thích bài hát đó không.

       Gió ngạc nhiên :

     - Ơ chính tôi hát đấy chứ? Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, tạo thành những tiếng lao xao nên bạn cứ tưởng mình hát.

         Hoa lại hỏi sương. Những hạt sương long lanh trả lời:

     - Bạn nhầm rồi! Đó chính là tiếng ngân nga thánh thót của chúng tôi.

        Tranh cãi mãi, chẳng ai chịu ai. Hoa, gió và sương quyết định hỏi bác gác rừng. Bác gác rừng ôn tồn giải thích:

     - Mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm vạn vật, muôn loài đều hân hoan hát ca. Nhưng mỗi loài đều có tiếng hát của riêng mình. Có biết lắng nghe nhau mới thấu hiểu được nhau, các cháu ạ.

            Theo TRUYỆN NƯỚC NGOÀI

Câu 1 :  Điền từ ngữ còn thiếu để hoàn thiện câu văn dưới đây:

        Bên bìa rừng .............................................................., năm cánh mịn như nhung. 
Câu 2. Hoa hỏi gió và sương điều gì?
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

A. Bạn có thích bài hát của tôi không?                   B. Bạn có thích hát cùng tôi không?

C. Bạn hát hay tôi hát đấy nhỉ?                               D. Cả a, b, c đều sai.
Câu 3. Gió và sương trả lời hoa thế nào?
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

A. Ơ, đó là bạn hát à?                               B. Bài hát đó không hay bằng bài hát của tôi.

C. Tôi không biết .                                    D. Đó là tôi hát đấy chứ.

Câu 4.Dựa vào bài tập đọc, xác định các điều nêu dưới đây là đúng hay sai.

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào các dòng sau:

	Mặt trời mỉm cười với hoa. 
	

	Cành cây đung đưa và trả lời câu hỏi của hoa.
	

	Hoa, gió và sương quyết định hỏi bác gác rừng nhưng bác không trả lời.
	

	Mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm vạn vật, muôn loài đều hân hoan hát ca. 
	


Câu 5. Qua lời bác gác rừng, em hiểu vì sao hoa, gió và sương không nghe được tiếng hát của nhau?
Viết câu trả lời của em: 

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................    
Câu 6. Theo em, câu chuyện này khuyên chúng ta điều gì?

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................      
Câu 7. Dấu hai chấm trong đoạn văn sau có tác dụng gì?

        Bác gác rừng ôn tồn giải thích:

   - Mỗi buổi sáng sớm, khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm vạn vật, muôn loài đều hân hoan hát ca. Nhưng mỗi loài đều có tiếng hát của riêng mình. Có biết lắng nghe nhau mới hiểu được tiếng hát của nhau, các cháu ạ.
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

A. Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của nhân vật.
B. Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

C. Cả a, b đều đúng.

Câu 8.  Viết lại các từ láy trong câu văn: “Tôi đã làm những cánh hoa của bạn đung đưa, tạo thành những tiếng lao xao nên bạn cứ tưởng mình hát."
Viết câu trả lời của em: .......................................................................................................
Câu 9 . Gạch chân danh từ trong câu văn sau

                               Mặt trời mỉm cười với hoa.
Câu 10. Viết 1 câu văn có động từ nói về chủ đề Học tập.
...............................................................................................................................................

GV coi: .................................................. GV chấm: .........................................................
Kiểm tra viết ( 10 điểm)
1. Chính tả nghe - viết (2 điểm) ( 15 phút)   

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: " Đôi giày ba ta màu xanh "
Tiếng Việt 4 - Tập 1 - trang 81      ( Đoạn viết : Chao ôi!....các bạn tôi.)
2. Tập làm văn (8 điểm) ( 40 phút).   
             Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau :
1. Em hãy viết thư cho một người thân ở xa (bạn cũ, ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo cũ,...) để chúc mừng năm mới hoặc chúc mừng nhân dịp sinh nhật người thân đó.

2. Nghe tin quê bạn bị thiệt hại do bão, hãy viết thư thăm hỏi và động viên bạn em.
Kiểm tra viết ( 10 điểm)
2. Chính tả nghe - viết (2 điểm) ( 15 phút)   

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: " Đôi giày ba ta màu xanh "
Tiếng Việt 4 - Tập 1 - trang 81      ( Đoạn viết : Chao ôi!....các bạn tôi.)

2. Tập làm văn (8 điểm) ( 40 phút).   
             Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau :
1. Em hãy viết thư cho một người thân ở xa (bạn cũ, ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo cũ,...) để chúc mừng năm mới hoặc chúc mừng nhân dịp sinh nhật người thân đó.

2. Nghe tin quê bạn bị thiệt hại do bão, hãy viết thư thăm hỏi và động viên bạn em.

Kiểm tra viết ( 10 điểm)
3. Chính tả nghe - viết (2 điểm) ( 15 phút)   

Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: " Đôi giày ba ta màu xanh "
Tiếng Việt 4 - Tập 1 - trang 81      ( Đoạn viết : Chao ôi!....các bạn tôi.)

2. Tập làm văn (8 điểm) ( 40 phút).   
             Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau :
1. Em hãy viết thư cho một người thân ở xa (bạn cũ, ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo cũ,...) để chúc mừng năm mới hoặc chúc mừng nhân dịp sinh nhật người thân đó.

2. Nghe tin quê bạn bị thiệt hại do bão, hãy viết thư thăm hỏi và động viên bạn em.

BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 – GIỮA HỌC KÌ I

Năm học: 2019 - 2020

A- KIỂM TRA ĐỌC:   (10 điểm)


I- Kiểm tra đọc thành tiếng:    (3 điểm)


II- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:    (7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	có một bông hoa lạ
	0,5 điểm

	2
	A
	0,5 điểm

	3
	D
	0,5 điểm

	4
	Đ-S-S-Đ
	1 điểm

	5
	Vì hoa, gió, sương không biết lắng nghe nhau
	1 điểm

	6
	Khuyên chúng ta cần phải biết lắng nghe để thấu hiểu và chia sẻ 
	1 điểm

	7
	A
	0,5 điểm

	8
	Từ láy: đung đưa, lao xao
	0,5 đ

	9
	Danh từ: Mặt trời, hoa



     
	0,5 điểm



	10
	- HS đặt câu đúng ngữ pháp, đúng chủ đề

- Nếu không viết hoa chữ đầu câu, thiếu dấu câu trừ 0,25 điểm
	1 điểm


        B. Bài kiểm tra viết (10 điểm)

        1. Chính tả: 2 điểm

- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm

- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm

2. Tập làm văn: 8 điểm
       - Phần đầu thư: 1 điểm
- Phần chính thư: 4 điểm 

+ Lý do, mục đích viết thư (1đ)

+ Thăm hỏi người thân và thông báo sơ qua tình hình của em (1,5đ)
+ Chúc mừng năm mới hoặc sinh nhật người thân (hoặc động viên bạn vùng bão lũ) (1,5đ)
- Phần cuối thư: 1điểm. 
- Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm.
- Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm.
- Sáng tạo: 1 điểm.






























